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NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Ha Tĩnh18/10/1990NamAnNguyễn ThànhGDH-0011

TpHCM13/11/1984NữAnhVõ Thị BảoGDH-0022

Long An10/05/1965NữAnhNguyễn Thị SươngGDH-0033
Miễn thi Anh vănĐồng Nai01/07/1985NamBìnhNguyễn PhướcGDH-0044

TpHCM24/07/1993NữCúcLư Thị KimGDH-0055

TpHCM17/11/1976NữDiễmTrần Thị HồngGDH-0066

Tiền Giang24/03/1983NữDiễmNguyễn Thị HồngGDH-0077
Miễn thi Anh vănBình Thuận20/10/1994NữDuyênTừ Thị MinhGDH-0088

Hải Dương22/09/1970NữĐàiĐỗ Thị ThươngGDH-0099

Cà Mau08/12/1984NamĐăngNguyễn LêGDH-01010
Miễn thi Anh vănTpHCM21/03/1994NữHàNguyễn Huỳnh MỹGDH-01111

Bà Rịa Vũng Tàu20/04/1982NữHằngVõ Thị ThanhGDH-01212

Bến Tre25/08/1980NữHiềnPhạm Thị ThuGDH-01313

Cà Mau09/06/1990NamHiếuNguyễn TrungGDH-01414

Hải Dương06/08/1988NữHiệpNguyễn ThịGDH-01515

Tiền Giang05/08/1993NamHuyNguyễn GiaGDH-01616

Thanh Hóa24/04/1988NữHưởngNguyễn ThịGDH-01717

TpHCM19/04/1989NamKiênNguyễnGDH-01818

TpHCM19/04/1989NamKiênNguyễnGDH-01919

Gia Lai09/06/1985NamLâmĐinh TrườngGDH-02020

TpHCM06/04/1982NữLoanĐào Nữ MinhGDH-02121

Quảng Ngãi25/12/1991NữLyPhạm Thị TrúcGDH-02222

Nghệ An20/06/1990NamMinhVõ VănGDH-02323
Miễn thi Anh vănThuận Hải20/07/1984NamMinhTrương TuệGDH-02424

Khánh Hòa05/06/1972NamNgàVõ ĐìnhGDH-02525

TpHCM08/01/1984NữNguyệtPhạm Thị MinhGDH-02626

Bình Định18/10/1990NữNguyệtNguyễn Thị ÁnhGDH-02727

TpHCM31/07/1969NamNhânLê ThanhGDH-02828

Đồng Tháp07/03/1993NamNhựtNguyễn MinhGDH-02929

Nam Định01/02/1995NamNinhVũ ThịGDH-03030
Miễn thi Anh vănTpHCM19/05/1986NữSangĐặng Thị ThànhGDH-03131

Sóc Trăng1987NamSangTrần ThanhGDH-03232

Thanh Hóa28/04/1982NữThảoVăn ThịGDH-03333

Bình Dương13/07/1991NữThảoVõ Thị ThuGDH-03434

Hải Hưng16/02/1977NữThoaPhạm Thị KimGDH-03535

Hà Tĩnh01/06/1988NamThọPhan ĐìnhGDH-03636

Tiền Giang20/04/1988NữThuNguyễn Thị KiềuGDH-03737

Nam Định04/04/1996NữThủyPHạm ThịGDH-03838

TpHCM23/12/1989NữThúyPhan Thị ThanhGDH-03939

TpHCM16/01/1973NữThưPhạm Thị NgọcGDH-04040

Thái Bình09/01/1978NữTỉnhPhạm ThịGDH-04141

Hải Dương05/07/1982NữTrangNguyễn Thị ThuGDH-04242

Miễn thi Anh vănTpHCM29/10/1993NữTrang
Nguyễn Phước Tôn
Nữ Đài

GDH-04343

Trang 1



GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
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HỌ TÊNSỐ BDSTT

TpHCM26/09/1975NamTuấnLã HoàiGDH-04444

Kon Tum01/10/1981NữViênNguyễn Hoàng LăngGDH-04545

Hải Phòng28/07/1980NamVinhĐinh HảiGDH-04646

TpHCM30/07/1982NữXuânNguyễn Thị ThanhGDH-04747

Đồng Nai28/10/1990NamXuânNguyễn ThanhGDH-04848
Miễn thi Anh vănThừa Thiên Huế21/03/1991NữYếnLê Thị HảiGDH-04949

Ninh Bình06/04/1982NữBìnhĐinh ThịGDH-18650

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 50

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 2


